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TÓM TẮT 
Thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống là các thí nghiệm xuất phát từ các vấn đề thực tế trong 

cuộc sống, được thực hiện bằng cách sử dụng các phương tiện quen thuộc, dễ kiếm. Bài báo phân 
tích lí luận về cấu trúc năng lực thực nghiệm, đề xuất quy trình áp dụng thí nghiệm gắn kết cuộc 
sống nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh, thực nghiệm sư phạm ở nội dung Động 
lượng – Vật lí 10. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc áp dụng các thí nghiệm gắn kết cuộc sống trong 
dạy học Vật lí có tác động tích cực tới việc phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh. 

Từ khóa: thí nghiệm gắn kết cuộc sống; năng lực thực nghiệm; động lượng 
 

1. Giới thiệu 
Vật lí được xem là một môn khoa học thực nghiệm điển hình. Trên con đường nghiên 

cứu xây dựng các kiến thức vật lí, không thể thiếu dấu ấn của các thí nghiệm (Ateş & 
Eryilmaz, 2011; Tran, 2016). Trong dạy học Vật lí, thí nghiệm đóng vai trò then chốt trong 
việc giúp học sinh tìm hiểu kiến thức mới và củng cố những kiến thức đã học. Vì vậy, việc 
phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh trong quá trình dạy học Vật lí là một yêu cầu 
không thể thiếu (Tran, 2016). Ở các nước phát triển, năng lực thực nghiệm của học sinh đã 
được đưa vào đánh giá rộng rãi bằng các công cụ có tính chuẩn hóa cao. Trong chương trình 
giáo dục phổ thông của Anh, các học sinh sẽ được trang bị kĩ năng lên kế hoạch, thực hiện 
thí nghiệm, cách sử dụng thiết bị và dụng cụ, cách xử lí số liệu và đánh giá kết quả, năng lực 
thực nghiệm được đánh giá thông qua bộ tiêu chí đánh giá năng lực của OCR (OCR., 2018). 
Ở Việt Nam, việc bồi dưỡng và đánh giá năng lực thực nghiệm của học sinh còn giới hạn ở 
các nghiên cứu riêng lẻ, chưa được đưa vào chương trình chính thức, chưa có một khung 
năng lực chung để đưa vào áp dụng rộng rãi (Ngo, 2019; Nguyen et al., 2021; Tran, 2016) 
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Những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thí nghiệm trong dạy học Vật lí 
phù hợp với điều kiện chung của các trường trung học phổ thông (THPT) ở Việt Nam, nhiều 
giáo viên đã tìm đến hướng sử dụng các thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống. Thí nghiệm vật 
lí gắn kết cuộc sống được định nghĩa dựa trên hai yếu tố: thứ nhất, đây là những thí nghiệm 
bắt nguồn từ những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày của học sinh; thứ hai, thí nghiệm được 
thực hiện qua những vật dụng quen thuộc, dễ tìm, dễ thao tác chế tạo. Thông qua các thí 
nghiệm này, học sinh sẽ rút ra được kiến thức mới hoặc củng cố, khắc sâu những kiến thức 
đã học (Vo & Nguyen, 2018). Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cho rằng không phải thí 
nghiệm vật lí nào cũng cần đến các dụng cụ, máy móc tối tân (Ateş & Eryilmaz, 2011; Hırça, 
2017). Chỉ với những thiết bị đơn giản, làm từ những vật liệu giá rẻ có sẵn và dễ dàng lắp 
ráp, ta vẫn có thể thu được những dữ liệu có giá trị khoa học cao từ thí nghiệm (Ateş & 
Eryilmaz, 2011). Việc sử dụng các thí nghiệm gắn kết cuộc sống, với những dụng cụ tự tạo 
là một giải pháp hiệu quả trong dạy học ở các nước đang phát triển (như Việt Nam), vốn 
thường xuyên gặp khó khăn về trang thiết bị thí nghiệm ở các trường học (Ateş & Eryilmaz, 
2011; Hırça, 2013). Nghiên cứu còn chỉ ra rằng học sinh sẽ có sự hứng thú hơn với các thí 
nghiệm đơn giản, tự tạo thay vì sử dụng các máy móc thiết bị chuẩn mực, truyền thống trong 
phòng thí nghiệm (Hırça, 2013). Tuy nhiên, những nghiên cứu về thí nghiệm gắn kết cuộc 
sống nói chung và thí nghiệm gắn kết cuộc sống nói riêng ở Việt Nam hiện nay vẫn còn chưa 
nhiều, chưa bao quát hết chương trình môn Vật lí 2018, và chưa hướng mục tiêu đến phát 
triển năng lực thực nghiệm của học sinh.   

Những phân tích nêu trên đã cho thấy rằng việc xây dựng các thí nghiệm gắn kết cuộc 
sống và áp dụng trong dạy học vật lí nhằm bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh 
THPT là điều rất cần thiết hiện nay. Đây cũng chính là mục tiêu mà bài báo hướng đến. 
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Câu hỏi và phương pháp nghiên cứu  

Bài báo hướng đến trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 
1. Các thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống đáp ứng được yêu cầu cần đạt nào thuộc nội 

dung Động lượng – Vật lí 10? 
2. Dạy học thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống theo tiến trình thế nào để hướng tới phát 

triển năng lực thực nghiệm của học sinh?  
3. Học sinh biểu hiện năng lực thực nghiệm thông qua thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống 

ra sao? 
Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu cơ sở lí luận về 

cấu trúc năng lực thực nghiệm, tiến trình thiết kế và dạy học thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc 
sống nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của HS, từ đó tiến hành xây dựng các kế hoạch 
dạy học sử dụng thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống thuộc nội dung Động lượng – Vật lí 10 
cùng với rubric đánh giá tương ứng, cuối cùng là thực nghiệm sư phạm để đánh giá biểu 
hiện năng lực thực nghiệm của học sinh. 
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2.2. Khái niệm và cấu trúc năng lực thực nghiệm 
Năng lực thực nghiệm của học sinh trong dạy học vật lí là khả năng huy động tổng 

hợp kiến thức, kĩ năng thực hành và thái độ tích cực để giải quyết các vấn đề liên quan đến 
vật lí bằng phương pháp thực nghiệm (N. A. Nguyen, 2020; Nguyen et al., 2021; Tran, 2016), 
thể hiện qua tiến trình: phát hiện vấn đề, đề xuất giả thuyết, thiết kế phương án thí nghiệm, 
tiến hành thí nghiệm, xử lí kết quả và đánh giá, kết luận (N. A. Nguyen, 2020). Để có được 
năng lực thực nghiệm, học sinh không chỉ dừng lại ở mức hiểu mà còn phải thực hiện được 
một loạt các hành động nhằm giải quyết vấn đề, vận dụng được kiến thức vào thực tiễn. 
Chính vì vậy, rèn luyện kĩ năng thực hành được xem là yếu tố then chốt trong việc phát triển 
năng lực thực nghiệm cho học sinh (Nguyen et al., 2021; Tran, 2016).  

Dựa trên các nghiên cứu của (Le, 2019; D. C. Nguyen, 2019; N. A. Nguyen, 2020), 
chúng tôi xây dựng khung năng lực thực nghiệm (NLTN) bao gồm 4 năng lực thành phần, 
thể hiện thông qua 12 chỉ số hành vi được thể hiện qua Bảng 1. 

Bảng 1. Các năng lực thành phần và các chỉ số hành vi NLTN của học sinh 
Năng lực thành phần Chỉ số hành vi 
1. Phát hiện vấn đề và 
đưa ra giả thuyết 

NLTN 1.1. Tìm hiểu và phát biểu vấn đề cần nghiên cứu 
NLTN 1.2. Đưa ra các dự đoán/ giả thuyết 

2. Xây dựng giải pháp 
và phương án thí 
nghiệm 

NLTN 2.1. Đề xuất giải pháp 
NLTN 2.2. Đề xuất/ lựa chọn phương án thí nghiệm kiểm chứng giải 
pháp 
NLTN 2.3.  Lập kế hoạch tiến hành thí nghiệm 

3. Thực hiện phương 
án thí nghiệm đã thiết 
kế 

NLTN 3.1. Lựa chọn/ xây dựng các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 
NLTN 3.2. Bố trí/ lắp ráp thiết bị thí nghiệm 
NLTN 3.3. Tiến hành thí nghiệm 
NLTN 3.4. Thu thập và ghi lại kết quả từ thí nghiệm 

4. Xử lí, phân tích, 
trình bày kết quả và 
đánh giá  

NLTN 4.1. Xử lí số liệu  
NLTN 4.2. Biện luận kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận khoa học 
NLTN 4.3. Đánh giá hạn chế và đề xuất biện pháp khắc phục  

2.3. Quy trình thiết kế thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống 
Trên cơ sở khái niệm thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống, cấu trúc năng lực thực 

nghiệm của học sinh, chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống 
theo hướng bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh, gồm có các bước như sau: 

Bước 1. Xuất phát từ một bối cảnh thực tế có liên quan đến vật lí, nghiên cứu nội dung 
kiến thức các bài học trong chương trình để lựa chọn ý tưởng thí nghiệm phù hợp; 

Bước 2. Xây dựng phương án thực hiện thí nghiệm và dự trù nguyên vật liệu; 
Bước 3. Thực hiện thí nghiệm theo phương án đã xây dựng; 
Bước 4. Đánh giá, điều chỉnh lại phương án thí nghiệm và lựa chọn phương án thí 

nghiệm tối ưu để sử dụng trong dạy học; 
Bước 5. Xây dựng kế hoạch dạy học và các tài liệu hỗ trợ học sinh.  
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2.4. Tiến trình dạy học sử dụng thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống nhằm phát triển 
năng lực thực nghiệm của học sinh 

Dựa trên khung cấu trúc năng lực thực nghiệm ở bảng 1 và tiến trình dạy học giải quyết 
vấn đề, chúng tôi xây dựng tiến trình dạy học vật lí sử dụng thí nghiệm gắn kết cuộc sống 
nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh. Tiến trình cụ thể như sau: 

Hoạt động 1. Phát hiện vấn đề  
Xuất phát từ bối cảnh thực tiễn cuộc sống, nêu vấn đề cần giải quyết và các dự đoán/ 

giả thuyết ban đầu. 
Hoạt động 2. Đề xuất giải pháp 
Có thể triển khai theo 2 con đường: từ giả thuyết suy luận ra hệ quả để có thể kiểm 

chứng bằng thực nghiệm (con đường thực nghiệm), hoặc suy luận lí thuyết để đưa ra giải 
pháp (con đường lí thuyết). 

Hoạt động 3. Xây dựng phương án thí nghiệm 
Xây dựng phương án thí nghiệm để kiểm chứng giải pháp. 
Hoạt động 4. Thực hiện thí nghiệm  
Thực hiện thí nghiệm theo phương án đã nêu, thu thập số liệu và xử lí kết quả.  
Hoạt động 5. Kết luận, đánh giá 
Đối chiếu kết quả thí nghiệm với kết quả rút ra từ giả thuyết/ suy luận lí thuyết và đánh giá. 
+ Nếu kết quả chưa phù hợp thì cần kiểm tra lại quá trình thí nghiệm, quá trình suy 

luận và giả thuyết để phát hiện và khắc phục lỗi sai, lặp lại quy trình từ đó tới khi thu được 
kết quả phù hợp. 

+ Nếu kết quả phù hợp thì vẫn cần đánh giá những hạn chế của giải pháp, từ đó đề xuất 
biện pháp cải tiến thí nghiệm tốt hơn. 
2.5. Rubric đánh giá năng lực thực nghiệm của học sinh trong dạy học vật lí 

Dựa vào cấu trúc năng lực thực nghiệm và tiến trình dạy học thí nghiệm vật lí gắn kết 
cuộc sống, chúng tôi xây dựng rubric đánh giá năng lực thực nghiệm của học sinh. 

Bảng 2. Rubric đánh giá năng lực thực nghiệm của học sinh  
thông qua sử dụng thí nghiệm gắn kết cuộc sống 

Năng lực thành phần 1. Phát hiện vấn đề và đưa ra giả thuyết 
Hành vi biểu hiện Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 
NLTN 1.1. Phát 
biểu vấn đề cần 
nghiên cứu 

Chưa phát biểu 
đúng vấn đề cần 
nghiên cứu 

Phát biểu vấn đề cần 
nghiên cứu nhưng chưa đủ 
hoặc chưa rõ ràng 

Phát biểu được vấn đề 
cần nghiên cứu một cách 
rõ ràng 

NLTN 1.2. Đề xuất 
các dự đoán/ giả 
thuyết 

Chưa đề xuất 
được dự đoán/ giả 
thuyết phù hợp 
vấn đề 

Đề xuất được dự đoán/ giả 
thuyết có ý đúng nhưng 
chưa đủ hoặc còn chỗ lập 
luận chưa hợp lí 

Đề xuất được dự đoán/ 
giả thuyết phù hợp vấn 
đề, có sự lập luận hợp lí, 
chặt chẽ 

 
 
 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 21, Số 4 (2024):727-740   
 

731 

Năng lực thành phần 2. Xây dựng giải pháp và phương án thí nghiệm 
Hành vi biểu hiện Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 
NLTN 2.1. Đề xuất 
giải pháp 

Chưa đề xuất 
được giải pháp 
phù hợp cho vấn 
đề 

Đề xuất được giải pháp cho 
vấn đề nhưng chưa lập luận 
chặt chẽ, hợp lí 

Đề xuất được giải pháp 
cho vấn đề và lập luận 
một cách chặt chẽ, hợp lí. 

NLTN 2.2. Đề xuất/ 
lựa chọn các 
phương án thí 
nghiệm 

Chưa đề xuất/ lựa 
chọn phương án 
thí nghiệm có tính 
khả thi 

Đề xuất/ lựa chọn được 
phương án thí nghiệm khả 
thi nhưng còn sơ sài, hoặc 
một số chỗ bất hợp lí 

Đề xuất/ lựa chọn được 
phương án thí nghiệm 
đầy đủ, tối ưu 

NLTN 2.3. Lập kế 
hoạch tiến hành thí 
nghiệm 

Chưa nêu được kế 
hoạch thí nghiệm 
phù hợp 

Nêu được sơ các bước 
chính, chưa chi tiết hoặc có 
một số bước chưa hợp lí 

Nêu được rõ ràng, chi 
tiết các bước làm 
 

Năng lực thành phần 3: Thực hiện phương án thí nghiệm đã thiết kế 
Hành vi biểu hiện Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 
NLTN 3.1. Lựa 
chọn/ xây dựng các 
dụng cụ, thiết bị thí 
nghiệm 

Chưa lựa chọn/ 
Xây dựng được 
các dụng cụ, thiết 
bị cần thiết  

Lựa chọn/ xây dựng được 
dụng cụ thí nghiệm nhưng 
chưa đầy đủ 

Lựa chọn/ xây dựng đầy 
đủ của các dụng cụ, thiết 
bị trong thí nghiệm 

NLTN 3.2. Bố trí/ 
lắp ráp thiết bị thí 
nghiệm 

Chưa bố trí/ lắp 
ráp được thiết bị 
thí nghiệm 

Bố trí/ lắp ráp thiết bị tạm 
ổn, chỉ còn vài chi tiết nhỏ 
cần điều chỉnh 

Bố trí/ lắp ráp chính xác, 
đúng yêu cầu và gọn 
gàng, có tổ chức 

NLTN 3.3. Tiến 
hành thí nghiệm 

Chưa hoàn thành 
được thí nghiệm. 

Hoàn thành thí nghiệm 
nhưng chưa thực hiện hết 
yêu cầu, hoặc làm sai một 
số bước trong tiến trình 

Hoàn thành thí nghiệm 
theo đúng tiến trình đã 
chốt trước 

NLTN 3.4. Thu 
thập và ghi lại kết 
quả từ thí nghiệm 

Chưa thu thập và 
ghi nhận đủ số 
liệu cần thiết 

Thu thập và ghi lại đủ số 
liệu thí nghiệm nhưng còn 
nhiều chỗ chưa chính xác 

Thu thập và ghi lại đầy 
đủ, chính xác số liệu. 

Năng lực thành phần 4. Xử lí, phân tích, trình bày kết quả và đánh giá 
Hành vi biểu hiện Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 
NLTN 4.1. Xử lí số 
liệu  

Chưa xử lí số liệu 
đúng cách 

Xử lí số liệu đúng cách 
nhưng chưa đầy đủ, hoặc 
sai số vượt quá giới hạn 
cho phép 

Kết quả xử lí số liệu 
đúng, đầy đủ và sai số 
nằm trong giới hạn cho 
phép 

NLTN  4.2. Biện 
luận kết quả thí 
nghiệm và rút ra kết 
luận khoa học 

Chưa rút ra kết 
luận khoa học 
chính xác 

Rút ra được kết luận khoa 
học nhưng chưa lập luận rõ 
ràng 

Rút ra được kết luận 
khoa học dựa trên lập 
luận rõ ràng, chặt chẽ 

NLTN 4.3. Đánh 
giá hạn chế và đề 
xuất biện pháp khắc 
phục  

Chưa đưa ra đánh 
giá và đề xuất cải 
tiến phù hợp 

Đưa ra đánh giá đúng 
nhưng chưa chặt chẽ, đề 
xuất biện pháp chưa khả thi 

Đưa ra lập luận chặt chẽ 
để đánh già chính xác, đề 
xuất được biện pháp phù 
hợp và khả thi 
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2.6. Thiết kế và sử dụng thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống trong dạy học nội dung 
Động lượng – Vật lí 10 
2.6.1. Phân tích các yêu cầu cần đạt thuộc nội dung Động lượng 

Dưới đây là các yêu cầu cần đạt thuộc nội dung Động lượng trong chương trình Giáo 
dục phổ thông môn Vật lí 2018. (Ministry of Education and Training, 2018) 

Bảng 3. Các yêu cầu cần đạt trong mạch nội dung Động lượng 
Mạch nội dung: Động lượng 

Nội dung Yêu cầu cần đạt Mã hóa 
Định nghĩa 
động lượng 

- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định 
nghĩa động lượng Y1 

Bảo toàn 
động lượng 

- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận, phát biểu được định luật bảo toàn 
động lượng trong hệ kín Y2 

- Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng trong một số trường 
hợp đơn giản Y3 

Động lượng 
và va chạm 

- Rút ra được mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ 
thay đổi của động lượng (lực tổng hợp tác dụng lên vật là tốc độ thay 
đổi của động lượng cũa vật) 

Y4 

- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận được sự thay đổi năng lượng trong 
một số trường hợp va chạm đơn giản Y5 

- Thảo luận để giải thích được một số hiện tượng đơn giản Y6 
- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án, thực hiện 
phương án, xác định được tốc độ và đánh giá được động lượng của vật 
trước và sau va chạm bằng dụng cụ thực hành 

Y7 

2.6.2. Thiết kế các thí nghiệm gắn kết cuộc sống thuộc nội dung Động lượng 
Trên cơ sở phân tích các yêu cầu cần đạt thuộc nội dung Động lượng – Vật lí 10, kết 

hợp với tiến trình thiết kế thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống đã nêu trên, chúng tôi đã thiết 
kế 4 thí nghiệm gắn kết cuộc sống, thể hiện qua Bảng 4. 

Bảng 4. Các thí nghiệm gắn kết cuộc sống mạch nội dung Động lượng 
Thí 

nghiệm Mục tiêu Nội dung thí nghiệm Hình ảnh 

Ống thổi Y4 

Chế tạo ống thổi (blow gun). Xem 
như lực thổi của người và khối lượng 
đạn là không đổi, ống thổi càng dài 
và vị trí đặt viên đạn càng gần miệng 
thổi thì thời gian tác dụng lực càng 
lâu, biến thiên động lượng của viên 
đạn càng lớn và tốc độ ném ngang 
ban đầu càng cao. Tốc độ viên đạn 
được tính qua tầm ném xa của đạn. 
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Bảo toàn 
động lượng 
với 2 viên 

bi 

Y1, Y2, 
Y3, Y7 

Khảo sát sự bảo toàn động lượng của 
2 viên bi trước và sau va chạm.  
Khảo sát động lượng trước va chạm: 
Viên bi A lăn hết đường ống cong và 
chuyển động ném ngang xuống một 
cái máng có lót giấy than, đo tầm 
ném xa để suy ra tốc độ. 
Khảo sát động lượng sau va chạm: 
viên bi A lăn hết đường ống và va 
chạm vào viên bi B cuối đường ống, 
đo tầm ném xa của 2 viên bi sau va 
chạm để suy ra tốc độ. 

 

 

Bảo toàn 
động lượng 

với 2 xe 
đẩy nhau 

Y2, Y3 

2 chiếc xe tiếp xúc với nhau bằng 1 
lò xo nén chặt, giữ bằng dây thun. 
Cắt dây để 2 xe đẩy nhau ra và 
chuyển động về 2 phía, từ đó khảo sát 
sự bảo toàn động lượng của 2 xe. 

 

 

Xe bong 
bóng phản 

lực 
Y3 

Chế tạo xe sử dụng bong bóng, hoạt 
động dựa trên nguyên tắc chuyển 
động bằng phản lực. 

 
2.6.3. Xây dựng kế hoạch bài dạy thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống trong dạy học nội dung 
Động lượng 

Trong phạm vi bài báo, chúng tôi sẽ thiết kế 2 kế hoạch bài dạy, tương ứng với 2 thí 
nghiệm gắn kết cuộc sống: 

Chủ đề 1. sử dụng thí nghiệm 1 "Ống thổi" để dạy kiến thức về xung lượng. 
Chủ đề 2. sử dụng thí nghiệm 2 "Bảo toàn động lượng với 2 viên bi" để dạy kiến thức 
về định luật bảo toàn động lượng. 

Bảng 5. Tóm tắt tiến trình dạy học Chủ đề 1  
Hoạt động học Nội dung hoạt động Căn cứ đánh giá 

Hoạt động 1 
Phát hiện vấn đề 
về hoạt động của 
ống thổi 

HS xem video về người nông dân miền Tây 
dùng ống thổi bắt cá, đặt ra tình huống là cần 
chế tạo một chiếc ống thổi như vậy để bắt cá 
dưới một con mương. 
HS trả lời các câu hỏi dẫn dắt của GV để đi đến 
vấn đề cần tìm hiểu: “Vì sao ổng thổi của người 
nông dân trong video phải làm rất dài? Có mối 
liên hệ gì giữa chiều dài của ống với tốc độ bắn 
ra của viên đạn?”.  
HS đề xuất các giả thuyết của mình về vấn đề 
quan tâm. 

- Sản phẩm học tập: Câu trả 
lời của học sinh. 
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá câu trả lời của học sinh. 
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Hoạt động 2 
Đề xuất giải pháp 
bằng suy luận lí 
thuyết   
 

HS nghiên cứu khái niệm động lượng và xung 
lượng. HS tìm biểu thức liên hệ giữa độ biến 
thiên động lượng với xung lượng của lực tác 
dụng.  
HS thảo luận nhóm, suy luận bằng lí thuyết để 
đưa ra biểu thức liên hệ giữa vận tốc của viên 
đạn với chiều dài ống. 

- Sản phẩm học tập: Phiếu 
học tập số 1, thuyết trình và 
câu trả lời cá nhân. 
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá thông qua Phiếu học tập 
số 1, qua ghi nhận phần 
thuyết trình và đặt các câu 
hỏi tương tác với HS 

Hoạt động 3 
Xây dựng phương 
án thí nghiệm 
kiểm chứng 
 

HS thảo luận nhóm, thiết kế phương án thí 
nghiệm khảo sát vận tốc của viên đạn dựa vào 
tầm ném xa, từ đó kiểm chứng 2 giả thuyết vừa 
nêu ra ở hoạt động 2. 
HS báo cáo phương án thí nghiệm và góp ý lẫn 
nhau. Sau đó GV chốt lại phương án thống nhất 
cho cả lớp cùng thực hiện. 

Sản phẩm học tập: 
Phiếu học tập số 2, thuyết 
trình và câu trả lời cá nhân 
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá thông qua Phiếu học tập 
số 2, qua ghi nhận phần 
thuyết trình và đặt các câu 
hỏi tương tác với HS 

Hoạt động 4 
Thực hiện thí 
nghiệm  
 

HS chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết, tiến 
hành lắp ráp, chế tạo nếu cần. 
HS vận hành thử thí nghiệm đo tầm ném xa của 
viên đạn thổi ra từ ống và ghi nhận lại kết quả, 
có thể điều chỉnh và cải tiến thêm cho đến khi 
kết quả được như ý muốn, ghi lại các hình ảnh 
và video làm minh chứng. 
Kết quả đo được ghi trong phiếu học tập số 3. 

Sản phẩm học tập: 
Bộ thí nghiệm + video + 
Phiếu học tập số 3. 
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá thông qua quan sát trên 
lớp, xem lại video và Phiếu 
học tập số 3. 

Hoạt động 5 
Trình bày kết quả 
và đánh giá   
 

GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thí nghiệm 
trước lớp, trình bày các ý sau: 
+ Mô tả kết quả và rút ra kết luận. 
+ Đề xuất biện pháp cải tiến, khắc phục sai sót 
Các HS nghe báo cáo cần: 
+ Đặt câu hỏi phản biện  
+ Đánh giá về kết quả của nhóm bạn 

Sản phẩm học tập: 
Bài thuyết trình của HS, 
phần phản biện của các 
thành viên trên lớp.  
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá thông qua bài thuyết 
trình, ghi nhận phản biện 
của các thành viên trên lớp. 

Bảng 6. Tóm tắt tiến trình dạy học Chủ đề 2 
Hoạt động học 

Thời gian 
Nội dung hoạt động Căn cứ đánh giá 

Hoạt động 1 
Phát hiện vấn đề 
về va chạm của 
các viên bi 
 

- HS xem video và hình ảnh về va chạm của 
các quả bóng trong trò chơi billiad và sự va 
chạm của các viên bi. 
- HS trả lời các câu hỏi dẫn dắt của GV để đi 
đến vấn đề cần tìm hiểu: “Tốc độ trước và sau 
va chạm của các viên bi có quan hệ với nhau 
như thế nào?”  
- HS đề xuất giả thuyết của mình về vấn đề 
 

- Sản phẩm học tập: Câu trả 
lời của học sinh. 
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá câu trả lời của học sinh. 
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Hoạt động 2 
Đề xuất giải pháp 
bằng suy luận lí 
thuyết   

HS nghiên cứu khái niệm hệ kín, định luật 
bảo toàn động lượng.  
HS thảo luận nhóm, suy luận lí thuyết để rút 
ra biểu thức liên hệ của 2 viên bi sau va chạm, 
trong trường hợp va chạm thường và va chạm 
đàn hồi. 

- Sản phẩm học tập: Phiếu 
học tập số 1, thuyết trình và 
câu trả lời cá nhân. 
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá thông qua Phiếu học tập 
số 1, qua ghi nhận phần 
thuyết trình và đặt các câu 
hỏi tương tác với HS 

Hoạt động 3 
Xây dựng phương 
án thí nghiệm 
kiểm chứng 

HS thảo luận nhóm, thiết kế phương án thí 
nghiệm khảo sát HS thảo luận nhóm, thiết kế 
phương án thí nghiệm khảo sát động lượng 
của các viên bi dựa vào tầm ném xa, từ đó 
kiểm chứng giả thuyết vừa nêu ở hoạt động 2. 
HS báo cáo phương án thí nghiệm và góp ý lẫn 
nhau. Sau đó GV chốt lại phương án thống 
nhất cho cả lớp cùng thực hiện. 

Sản phẩm học tập: 
Phiếu học tập số 2, thuyết 
trình và câu trả lời cá nhân 
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá thông qua Phiếu học tập 
số 2, qua ghi nhận phần 
thuyết trình và đặt các câu 
hỏi tương tác với HS 

Hoạt động 4 
Thực hiện thí 
nghiệm  

HS tự chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết, 
tiến hành lắp ráp, chế tạo nếu cần. 
HS vận hành thử thí nghiệm khảo sát động 
lượng dựa vào tầm ném xa của viên bi và ghi 
nhận lại kết quả, có thể điều chỉnh và cải tiến 
thêm cho đến khi kết quả được như ý muốn, 
ghi lại các hình ảnh và video làm minh chứng. 

Sản phẩm học tập: 
Bộ thí nghiệm + video + 
Phiếu học tập số 3. 
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá thông qua quan sát trên 
lớp, xem lại video và Phiếu 
học tập số 3. 

Hoạt động 5 
Trình bày kết quả 
và đánh giá  

 GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thí 
nghiệm trước lớp, trình bày các ý sau: 
+ Mô tả kết quả và rút ra kết luận. 
+ Đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế 
Các HS nghe báo cáo cần: 
+ Đặt câu hỏi phản biện  
+ Đánh giá về kết quả của nhóm bạn 

Sản phẩm học tập: 
Bài thuyết trình của HS, 
phần phản biện của các 
thành viên trên lớp.  
- Cách đánh giá: GV đánh 
giá thông qua bài thuyết 
trình, ghi nhận phản biện 
của các thành viên trên lớp. 

2.7. Thực nghiệm sư phạm 
Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm 2 chủ đề dạy học bằng thí nghiệm gắn kết cuộc 

sống đã xây dựng là “Ống thổi” và “Bảo toàn động lượng với 2 viên bi” cho học sinh lớp 
10A4 của Trường THCS – THPT Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh. 
2.7.1. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên, tập trung theo dõi, đánh giá các biểu hiện năng lực 
thực nghiệm của 5 học sinh trong lớp. Các biểu hiện hành vi của học sinh được thể hiện 
thông qua sản phẩm học tập: phiếu học tập, bản thiết kế, báo cáo thí nghiệm, kết hợp cùng 
phần thuyết trình. Ngoài ra, để đánh giá được chính xác hơn năng lực của từng cá nhân, GV 
đặt các câu hỏi tương tác ở các hoạt động số 1, 2, 3, 5 để HS trả lời cá nhân, riêng hoạt động 
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thực hành (hoạt động 4) sẽ thông qua quan sát trực tiếp và video ghi lại buổi học để đánh giá 
quá trình thao tác thực hành của cá nhân HS. 

Dựa vào các số liệu thu thập được, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê toán học 
để xử lí, so sánh và đánh giá sự phát triển năng lực thực nghiệm của HS. 
2.7.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

Do có sự khác biệt về số biểu hiện hành vi được đánh giá cũng như chênh lệch độ khó 
giữa 2 chủ đề, nên chúng tôi sẽ đánh giá NLTN của HS ở 2 chủ đề trên một cách độc lập, 
không nhằm mục đích so sánh hay đánh giá sự phát triển năng lực ở thí nghiệm 2 so với thí 
nghiệm 1. 

Để đánh giá năng lực thực nghiệm của HS sau khi dạy thực nghiệm, chúng tôi tiến 
hành lượng hóa các mức độ đạt được của từng hành vi của năng lực thực nghiệm theo thang 
điểm như sau: 

Bảng 7. Thang đánh giá định lượng năng lực thực nghiệm của HS ở chủ đế 1 
Năng lực 

thành 
phần 

Chỉ số 
hành vi 

Mức độ biểu hiện 
Điểm tối đa mỗi 
chỉ số hành vi 

Điểm tối đa mỗi 
năng lực  

thành phần 
Mức 1 
(1 đ) 

Mức 2 
(2 đ) 

Mức 3 
(3 đ) 

NLTP 1 
1.1 Không đánh giá định lượng 

3 đ 
1.2    3 đ 

NLTP 2 
2.1    3 đ 

9 đ 2.2    3 đ 
2.3    3 đ 

NLTP 3 

3.1 Không đánh giá định lượng 

9 đ 
3.2    3 đ 
3.3    3 đ 
3.4    3 đ 

NLTP 4 
4.1 Không đánh giá định lượng 

6 đ 4.2    3 đ 
4.3    3 đ 

Tổng điểm 27 đ 
Bảng 8. Thang đánh giá định lượng năng lực thực nghiệm của HS ở chủ đế 2 

Năng lực 
thành 
phần 

Chỉ số 
hành vi 

Mức độ biểu hiện 
Điểm tối đa mỗi 
chỉ số hành vi 

Điểm tối đa  
mỗi năng lực  
thành phần 

Mức 1 
(1 đ) 

Mức 2 
(2 đ) 

Mức 3 
(3 đ) 

NLTP 1 
1.1 Không đánh giá định lượng 

3 đ 
1.2    3 đ 

NLTP 2 

2.1    3 đ 

9 đ 
2.2    3 đ 

2.3    
3 đ 
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NLTP 3 

3.1 Không đánh giá định lượng 

9 đ 
3.2    3 đ 
3.3    3 đ 
3.4    3 đ 

NLTP 4 
4.1    3 đ 

9 đ 4.2    3 đ 
4.3    3 đ 

Tổng điểm 30 đ 
Sau khi thu được điểm số các NLTP và tổng điểm, chúng tôi sẽ tính tỉ lệ phần trăm 

học sinh đạt được so với mức điểm tối đa tương ứng. Kết quả thu được trình bày ở Bảng 9. 
Bảng 9. Tổng hợp điểm % các NLTP của mỗi HS ở chủ đề 1 và chủ đề 2 

Thí nghiệm 1 
HS NLTP 1 NLTP 2 NLTP 3 NLTP 4 
1 33,3% 33,3% 55,6% 50,0% 
2 33,3% 33,3% 77,8% 50,0% 
3 66,7% 66,7% 88,9% 100,0% 
4 100,0% 77,8% 88,9% 83,3% 
5 33,3% 88,9% 77,8% 66,7% 

Thí nghiệm 2 
HS NLTP 1 NLTP 2 NLTP 3 NLTP 4 
1 33,3% 33,3% 55,6% 44,4% 
2 66,7% 33,3% 66,7% 55,6% 
3 66,7% 55,6% 66,7% 77,8% 
4 66,7% 55,6% 77,8% 77,8% 
5 66,7% 44,4% 77,8% 88,9% 

Từ Bảng 9, có thể thấy tất cả HS được đánh giá định lượng đều có điểm % ở NLTP 1 và 
NLTP 2 thấp hơn so với NLTP 3 và NLTP 4. Điều này có thể giải thích dựa vào các lí do sau:  

Đối tượng HS tham gia TNSP là HS trường dân lập, kiến thức đầu vào chưa vững, do 
đó điểm NLTP 1 và NLTP 2 sẽ thấp, vốn cần tới tính toán và suy luận bằng lí thuyết. 

HS ở trường Hoa Sen được tham gia nhiều vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động 
STEM, do vậy kĩ năng thao tác với dụng cụ tương đối ổn, giúp phần lớn HS có kết quả tốt 
hơn ở NLTP 3. 

Ở NLTP 4, các yêu cầu mà GV đặt ra tương đối dễ, HS không cần tốn công sức nhiều 
vẫn thực hiện được.  

Bên cạnh với định hướng phát triển năng lực thực nghiệm của HS, chúng tôi phân tích 
kết quả thu được của từng HS, đưa ra nhận xét và rút ra một số giải pháp mà GV cần chú 
trọng giúp phát triển và nâng cao hơn năng lực thực nghiệm của HS 

Sau đây là một số hình ảnh thu được từ buổi thực nghiệm sư phạm: 
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Hình 1. Đề xuất phương án thí nghiệm 

 của nhóm 3 

 
Hình 2. Đại diện nhóm 4  

lên trình bày phương án trước lớp 

 
Hình 3. Học sinh nhóm 5 thử nghiệm  

với ống thổi tự chế 

 
Hình 4. Nhóm 2 đang thực hiện thí nghiệm 

bảo toàn động lượng 
Từ kết quả thực nghiệm sư phạm, chúng tôi nhận thấy: 
Với 2 chủ đề thí nghiệm được TNSP, các tiến trình dạy học đã thiết kế ở chương 2 thể 

hiện tính khả thi và hiệu quả, tuy nhiên GV cần linh động điều chỉnh các yêu cầu và nhiệm vụ 
chi tiết trong kế hoạch sao cho phù hợp với trình độ và điều kiện thực tế của đối tượng học sinh.  

Từ kết quả quan sát, thống kê toán học, GV có thể đánh giá mức độ đạt được các thành 
tố và tổng thể năng lực thực nghiệm của các nhóm HS cũng như của từng cá nhân HS  
(5 HS), từ đó, đề xuất những biện pháp phù hợp để hỗ trợ cho từng cá nhân HS phát triển 
năng lực tốt hơn.  
3. Kết luận 

Trong bài báo này, chúng tôi đã xây dựng tiến trình tiến trình dạy học vật lí thông qua 
các thí nghiệm gắn kết cuộc sống ở nội dung Động lượng – Vật lí 10. Kết quả thực nghiệm 
sư phạm qua hai chủ đề dạy học cho thấy mục tiêu bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học 
sinh là hoàn toàn khả thi. Từ kết quả trên, chúng tôi đề xuất tăng cường nghiên cứu và xây 
dựng thêm các thí nghiệm gắn kết cuộc sống để phát triển năng lực thực nghiệm của học 
sinh trong nhiều nội dung khác thuộc chương trình môn Vật lí 2018. Đồng thời, cần cải tiến 
bộ công cụ đánh giá năng lực thực nghiệm và mở rộng phạm vi thực nghiệm sư phạm để có 
những đánh giá chính xác hơn và áp dụng rộng rãi cho đối tượng học sinh đa dạng hơn. Hi 
vọng bài báo sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và các sinh viên sư phạm, 
đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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TÓM TẮT 

Daily life experiments are experiments based on practical issues in daily life, conducted using 
familiar and easily accessible materials. This article provides a theoretical analysis of the structure 
of experimental competencies and presents a process for applying daily life experiments to develop 
experimental competencies and organize an experiment in teaching Momentum - Physics 10. The 
research findings demonstrate that the implementation of daily life experiments in physics education 
positively impacts the development of students' experimental competencies. 

Keywords: daily life experiments; experimental competency; momentum 
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